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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2026


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 16/9/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/15/9 - 19h/16/9): Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Miền Đồi (Phú Thọ) 172mm; Trung Hạ (Thanh Hóa) 265mm; Yên Thắng (Thanh Hóa) 249mm; Tây Hiếu (Nghệ An) 270mm; Thông Thụ (Nghệ An) 232mm.
 	- Mưa đêm (19h/16/9 - 07h/17/9): Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An và khu vực Nam Trung Bộ có mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm mưa lớn như: Đập Đáy (Hà Nội) 164mm; Hoài Đức (Hà Nội) 138mm; Gia Viễn (Ninh Bình) 166mm; Chuối (Thanh Hóa) 184mm; Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 182mm; Đắk Tơ Pang (Gia Lai) 126mm.
- Mưa 03 ngày (19h/13/9 - 07h/17/9): Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tà Si Láng (Lào Cai) 583mm; Lũng Vân (Phú Thọ) 498mm;  Vạn Mai (Phú Thọ) 504mm; Chợ Cháy (Hà Nội) 471mm; Phú Lễ (Ninh Bình) 437mm;  Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 585mm; Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 568mm; Tây Hiếu (Nghệ An) 459mm.
Dự báo: Từ sáng 17/9 đến hết đêm 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Từ sáng 17/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Tp. Hà Nội có mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 17/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.
3. Tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An
Lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đã đạt đỉnh lúc 09h00 ngày 16/9/2026 là 14,93m, trên BĐ3 là 1,93m, đang xuống mức BĐ1; sông Tích, sông Bùi (Hà Nội), sông Đáy, sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên và trên BĐ3, các sông ở Thanh Hóa: sông Bưởi, sông Lèn, sông Yên đang lên và trên BĐ3, sông Mã đang lên BĐ2. Mực nước lúc 07h ngày 17/9 một số sông như sau: 
- Sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi là 10,83m, trên BĐ1 0,03m.
- Sông Tích (Hà Nội) tại trạm Kim Quan là 8,57m, trên BĐ3 0,17m;
- Sông Bùi (Hà Nội) tại trạm Yên Duyệt là 7,43m, trên BĐ3 0,43m;
- Sông Hoàng Long (Ninh Bình) tại trạm Bến Đế là 4,4m, trên BĐ3 0,4m; 
- Sông Đáy (Ninh Bình) tại trạm Phủ Lý là 4,48m, trên BĐ3 0,48m; 
- Sông Bưởi (Thanh Hóa) tại trạm Thạch Quảng là 16,99m, trên BĐ3 0,99m; tại trạm Kim Tân là 12,88m, trên BĐ3 0,88m;
- Sông Yên (Thanh Hóa) tại trạm Chuối là 4,15m, trên BĐ3 0,65m; 
- Sông Lèn (Thanh Hóa) tại trạm Cụ Thôn là 4,46m, trên BĐ3 0,96m. 
Dự báo: Trong 12h tới, lũ trên sông Hoàng Long xuống chậm và trên BĐ3, các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, sông Bưởi, sông Yên tiếp tục lên và trên BĐ3.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT
(m)

	Sơn La
	7h
	16/9
	211,67
	113,91
	1.703
	870
	215

	
	
	17/9
	211,79
	113,80
	624
	814
	

	Hòa Bình
	7h
	16/9
	111,33
	7,21
	4.057
	236
	117

	
	
	17/9
	112,16
	7,90
	2.877
	395
	

	Tuyên Quang
	7h
	16/9
	116,60
	47,12
	431
	0
	120

	
	
	17/9
	116,72
	47,22
	217
	0
	

	Thác Bà
	7h
	16/9
	55,19
	21,80
	260
	0
	58

	
	
	17/9
	55,29
	22,65
	460
	142
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Về hồ chứa thủy điện (các hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên), cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Khu vực Bắc Bộ có 02 hồ (Phiêng Côn: 116/154; Văn Chấn: 450/510); khu vực Bắc Trung Bộ có 12 hồ (Bá Thước 1: 2227/2227; Bá Thước 2: 2200/2580; Bản Ang: 252/378; Chi Khê: 661/1131; Đồng Văn: 113/323; Hạ Rào Quán: 100/120; Khe Bố: 284/772; Khe Thơi: 110/135; La Trọng: 136/136; Nậm Mô: 206/245; Trung Sơn: 224/810; Trung Xuân: 379/379).
- Về hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa; hiện đạt 72-96% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; đạt 44-81% dung tích thiết kế; 07 hồ xả tràn và phát điện (Cửa Đạt xả 736 m3/s; Vực Mấu xả 300 m3/s; Sông Sào xả 290 m3/s; Đá Hàn xả 70 m3/s; Đá Bạc xả 5 m3/s; Tả Trạch xả 80 m3/s, Thượng Sông Trí xả 5 m3/s).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 16/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã ban hành Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa của về việc chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông.
- Ngày 14/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã có văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Ngày 16/9/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức đoàn công tác do Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với lũ, xử lý sự cố đê điều trên hệ thống sông Đáy, sông Hoàng Long; ban hành văn bản số 1759/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ trên các sông. 
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương đã nhận và triển khai các Công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia về ứng phó mưa lớn, lũ; tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo; tổ chức phân luồng giao thông khu vực ngập sâu, sạt lở; triển khai phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều; vận hành các trạm bơm tiêu, các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; hỗ trợ di dời, sơ tán 732 hộ/2.975 người đến nơi an toàn (Hà Nội 28 hộ/122 người; Phú Thọ 252 hộ/1.040 người; Thanh Hóa 452 hộ/1.813 người).
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến 07h00 ngày 17/9/2026, mưa lớn, ngập lụt đã gây thiệt hại như sau:
- Về nhà: 03 nhà sập (Thanh Hóa); 21 nhà hư hỏng (Lào Cai 05, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 01, Nghệ An 04). 
- Về ngập lụt, chia cắt: 2.291 nhà ngập (Phú Thọ 141, Hà Nội 146, Ninh Bình 921, Thanh Hóa 334, Nghệ An 749); ngập nhiều tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ (Thanh Hóa 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương); ngập lối đi 372 hộ tại xã Xuân Mai (Hà Nội).
- Về nông nghiệp: 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập, thiệt hại (Hà Nội 727ha, Ninh Bình 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287); 195 con gia súc, 11.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Nghệ An).
- Về đê điều: 
+ Trên tuyến đê tả Đáy (Ninh Bình) (đê cấp III) đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông đoạn K100+810 - K100+828, chiều dài cung sạt 18m, chiều cao cung sạt (0,5-1,8m). Địa phương đã xử lý xong giờ đầu bằng biện pháp đóng cọc tre, đắp bao tải đất và trải bạt chống xói.
+ Tràn 1.400m đê, bờ bao sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (Tp. Hà Nội). Địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chống tràn đê, bờ bao.
- Về giao thông: 
+ 92 điểm sạt lở (Lào Cai 03, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 31, Nghệ An 31), trong đó 8 điểm Quốc lộ (Lào Cai 01 điểm: QL32; Phú Thọ 03 điểm: QL6: 01, QL70b: 01, đường HCM: 01; Thanh Hóa 04 điểm: QL.15C: 01, QL16: 02, QL.217: 01). Các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.
+ 35 điểm ngập (Thanh Hóa 22, Nghệ An 13), trong đó 13 điểm Quốc lộ (Thanh Hóa 04 điểm: QL.47: 01, QL.217B: 03; Nghệ An 09 điểm: QL48: 04, QL48E: 05). Các địa phương đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. 
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các Công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ.
2. Các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thủy sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
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- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
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